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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC HÓA 

TỈNH LONG AN 
 

Bản án số:05/2017/DS-ST 

Ngày:09/5/2017 

“V/v Tranh chấp hợp đồng  ua 

 án   a giống” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC HÓA  T NH LONG AN 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạ  Văn Thái. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạ   inh Ch u. 

2. Bà Nguy n Th  Ph  c D . 
 

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Thành Na  - Th  ký Tòa án nh n d n huyện 

 ộc Hóa, tỉnh Long An. 
 

-  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ộc Hóa  t nh  ong  n tham gia phiên 

tòa  Bà Nguy n Th   u n Th y -  i   sát vi n. 
 

Ngày 09 tháng 5 nă  2017 tại trụ sở Tòa án nh n d n huyện  ộc Hóa  tỉnh Long 

An xét xử sơ thẩ  công khai vụ án thụ  ý số: 97/2016/TLST-DS ngày 10/11/2016, 

về việc “Tranh chấp hợp đồng  ua  án   a giống” theo Quyết đ nh đ a vụ án ra 

xét xử số 08/2017/QĐ  ST-DS ngày 17/4/2017, giữa các đ ơng sự:  
 

1. Nguyên đơn: Bà Võ Thị L  sinh nă  1969 

Đ a chỉ: ấp N  xã T huyện T tỉnh  Long An. 
 

2. Bị đơn: Ông Trần Văn C  sinh nă  1967. 

Đ a chỉ: Ấp 2  xã B  huyện    tỉnh Long An. 
 

3. Ng  i c   uy n   i  ngh a v   iên  uan:  

Bà Trần Thị K  sinh nă : 1972;  Vợ ông Tr n Văn C . 

Đ a chỉ: Ấp 2  xã B  huyện    tỉnh Long An. 
 

4. Ng  i  àm chứng:Ông Ch  Mạnh    sinh nă : 1954. 

Đ a chỉ: Ấp 3  xã B  huyện    tỉnh Long An. 
 

(Các đ ơng sự đều có   t tại phi n tòa). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài  iệu chứng cứ đã thu thập đ ợc có trong hồ sơ 

thì nội dung vụ án đ ợc tó  tắt nh  sau:  

Nguyên đơn-Bà    Thị   t  nh  ày: Vào ngày 18/10/2015 qua gi i thiệu của 
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ông V  Thành T   à L có ký hợp đồng  ua  án   a giống v i ông Tr n Văn C. Đã 

giao 315 kg   a giống v i giá cả và ph ơng thức  ca  kết theo nội dung của hợp 

đồng. Đến ngày thu hoạch   a thì  à L có xuống ruộng của ông C đ  xe   khoảng 

02   u  thì thấy   a ch n ch a đều n n  à có đề ngh  02   u   a phải thu hoạch 

trong 01 ngày đ  tiện việc chuy n chở   ng ghe   à L thu  ua   a v i giá 6.050 

đ/1kg theo giá th  tr  ng nh ng ông C không đồng ý vì ông nói giá   a phải t  

6.500đ đến 7.000đ/01 kg nh  th ơng  ái đang  ua ở các ruộng   n cận. Bà L có 

nói theo hợp đồng thì ai  ua   a giá cao hơn thì ông Cả  án nh ng phải trả  ại cho 

 à tiền   a giống và tiền hoa hồng nh  quy đ nh trong hợp đồng. Ông C đồng ý trả 

 ại tiền   a giống nh ng tiền hoa hồng thì ông không đồng ý. Sau đó ông C đã  án 

l a cho ng  i khác mà không trả tiền mua l a giống cho bà n n  à L khởi kiện ông 

C ra Tòa án y u c u ông C phải trả  ại cho  à tiền   a giống  à 3.937.500 đồng và 

tiền hoa hồng  à 700.000 đồng. T ng cộng  à 4.637.500 đồng. 

Tại phi n hòa giải ngày 17/4/2017  à L thay đ i y u c u khởi kiện chỉ y u 

c u ông C phải trả  ại cho  à tiền   a giống  à 3.937.500 đồng  không y u c u đối 

v i số tiền hoa hồng  à 700.000 đồng vì ông V  Thành T không y u c u  à phải trả 

tiền hoa hồng. Bà L xác đ nh không y u c u vợ ông C  i n đ i trả nợ vì  à chỉ ký 

hợp đồng  ua  án   a giống v i ông C. 

Bị đơn -  ng T  n   n C t  nh  ày: Vào ngày 18/10/2015 qua gi i thiệu của 

ông V  Thành T  ông có ký hợp đồng  ua  án   a giống v i  à V  Th  L. Ông đã 

nhận 315 kg   a giống v i giá 12.500 đ/01 kg và các   n có ca  kết theo nội dung 

của hợp đồng. Đến ngày thu hoạch   a thì  à L có xuống ruộng xe    a    a có 

 ột vài ch  ch n ch a đều  do d   . Bà L không ch u  ua   a của ông vì nói 

không đủ số   ợng đ  chở   ng ghe vì ghe của  à chở 40-50 tấn n n nếu  ua   a 

của ông thì  à s        chi ph  vận chuy n.  hi  à L nói v i ông có ông Chu  ạnh 

Q chứng kiến. Khoảng 07-08 ngày sau đó do không thấy  à L  ua   a thì ông   i 

 án   a cho ng  i khác vì các ruộng xung quanh đã thu hoạch xong, ông  à ng  i 

thu hoạch cuối c ng. Ông đã  án   a đ ợc v i giá 6.500 đ/01 kg. Ông C cho r ng 

 à L đã vi phạ  nội dung hợp đồng đã ký ngày 18/10/2015 vì nếu  à L nói s   

v i ông việc  à không  ua   a thì ông đã  án   a v i giá cao hơn. 

Do đó ông C không đồng ý v i y u c u khởi kiện của  à L. Ông không đồng 

ý trả tiền  ua   a giống  à 3.937.500 đồng cho  à L. Việc  ua   a giống của  à L 

 à đ  sản xuất nông nghiệp  o cho gia đình  vợ ông  à  à Tr n Th    có  iết. 

Ng  i c   uy n   i  ngh a v   iên  uan - Bà T  n Thị   t  nh  ày: Bà đồng ý 

v i ý kiến n u tr n của chồng  à  à ông Tr n Văn C. Việc ông C  ua   a giống của 

 à L  à đ  sản xuất nông nghiệp  o cho gia đình   à có  iết. 

Ng  i  àm chứng -  ng Chu   nh   t  nh  ày: Hô  ông C dự t nh ngày cắt 

  a thì ông c ng đang thu hoạch   a. Ông có thấy  à L   n coi   a   à L nói không 

 ua   a của ông C vì sản   ợng  t  không đủ ghe   a của  à và  à s        chi ph   

ông C  uốn  án cho ai thì  án. Ông Q có nói nếu  à L không  ua   a thì  à L vi 

phạ  hợp đồng và s      ất tiền c c theo thông  ệ. Còn việc  à L khai do không 



3 

 

thống nhất về giá thu  ua   a  à 6.050 đ/1kg hay 7.000 đồng thì ông không chứng 

kiến. 

Tòa án đã tiến hành đối chất  hòa giải đ  các đ ơng sự th a thuận v i nhau 

nh ng hòa giải không thành n n đ a vụ án ra xét xử. 

T i phiên tòa: 

Bà V  Th  L giữ nguy n ý kiến đã trình  ày. Bà y u c u ông Tr n Văn C phải 

trả cho  à tiền  ua   a giống  à 3.937.500 đồng. Bà không y u c u t nh  ãi.  hông 

y u c u  à Tr n Th    phải  i n đ i trả nợ. 

Ông Tr n Văn C giữ nguy n ý kiến đã trình  ày. Ông không đồng ý trả cho  à 

L tiền  ua   a giống  à 3.937.500 đồng vì  à L đã không thu  ua   a của ông   à 

L vi phạ  hợp đồng n n phải  ất tiền   a giống. 

Bà Tr n Th    giữ nguy n ý kiến đã trình  ày. Bà   đồng ý v i ý kiến của 

ông Tr n Văn C. 

Ng  i  à  chứng  à ông Chu  ạnh Q khai: Ông có chứng kiến  à L   n coi 

  a   à L có nói không  ua   a của ông C vì sản   ợng  t  không đủ ghe   a của  à 

n n nếu thu  ua   a của ông C thì  à s        chi ph   ông C  uốn  án   a cho ai 

thì  án. Ông có nói v i  à L nếu  à L không  ua   a của ông C thì  à L đã vi 

phạ  hợp đồng và s      ất tiền c c theo thông  ệ. Các vấn đề khác thì ông không 

chứng kiến. 

 i m  át viên  i n  i m  át nhân dân huy n  ộc H a, tỉnh Long An tham 

gia phiên tòa phát  i u    i n: 

Về việc chấp hành pháp  uật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án  t  thụ 

 ý đến tr  c khi xét xử Thẩ  phán đã thực hiện đ ng các quy đ nh tại Điều 48 Bộ 

 uật tố tụng d n sự. Về quan hệ pháp  uật  thẩ  quyền thụ  ý vụ án: Quan hệ pháp 

 uật trong vụ án  à tranh chấp hợp đồng  ua  án   a giống các   n đã ký kết ngày 

18/10/2015 theo quy đ nh tại Điều 430 Bộ  uật d n sự. Vụ án thuộc thẩ  quyền của 

Tòa án nh n d n huyện  ộc Hóa  tỉnh Long An theo quy đ nh tại khoản 3 Điều 26  

đi   a khoản 1 Điều 35  đi   a khoản 1 Điều 39 Bộ  uật tố tụng d n sự. Về th i 

hiệu khởi kiện: Hợp đồng  ua  án   a giống đ ợc  à L và ông C ký ngày 

18/10/2015  đến ngày 02/11/2016  à L khởi kiện  à còn th i hiệu theo quy đ nh tại 

các Điều 184  185 Bộ  uật tố tụng d n sự và Điều 429 Bộ  uật d n sự. 

Việc xác đ nh t  cách tha  gia tố tụng của đ ơng sự  thu thập chứng cứ  

phi n h p công khai chứng cứ và hòa giải  à đ ng v i quy đ nh tại các Điều 68  77, 

85  93  94  205  208  209  210  211 Bộ  uật tố tụng d n sự. Th i hạn chuẩn    xét 

xử 05 tháng  à có vi phạ   quy đ nh tại Điều 203 Bộ  uật tố tụng d n sự. Việc tống 

đạt văn  ản tố tụng  gửi hồ sơ cho Viện ki   sát nh n d n huyện  ộc Hóa đ ng 

quy đ nh tại Điều 170 Bộ  uật tố tụng d n sự.  

Hội đồng xét xử đã thực hiện đ ng trình tự tố tụng theo quy đ nh tại các Điều 

63  222  223  225  234  237  239  243 Bộ  uật tố tụng d n sự. Đối v i việc chấp 

hành pháp  uật của những ng  i tha  gia tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án 
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tr  c khi  ở phi n tòa các đ ơng sự đã chấp hành đ ng quy đ nh về quyền và 

ngh a vụ của  ình tại các Điều 70  71  72  73  78, 86 của Bộ  uật tố tụng d n sự.  

Về nội dung vụ án: Việc  ua  án   a giống giữa  à L v i ông C theo hợp 

đồng ngày 18/10/2015  à có thật. Ông C th a nhận có ký hợp đồng  ua   a giống 

RVT  số   ợng 315kg v i giá 12.500 đồng/1kg và  à L đã cho ng  i giao   a giống 

cho gia đình ông.  

 ét thấy  hợp đồng  ua  án   a giống ngày 18/10/2015 th  hiện r  ràng và 

đ y đủ việc  ua  án   a giống giữa   n  án và   n  ua. Hợp đồng có th a thuận 

th   việc  ua  ại   a khi thu hoạch và quy đ nh nếu ông C không  án   a cho  à L 

thì phải trả tiền  ua   a giống và tiền hoa hồng 50.000 đồng/1 tấn   a thu hoạch 

đ ợc  à không quy đ nh ng ợc  ại nếu  à L không  ua   a của ông Cả thì nh  thế 

nào. Do đó   ý do ông C đ a ra đ  không trả tiền  ua   a giống cho  à L  à không 

có cơ sở đ  chấp nhận.   u c u khởi kiện của  à L  à có cơ sở.  

Vì vậy đề ngh  Hội đồng xét xử căn cứ Điều 440 Bộ  uật d n sự chấp nhận 

y u c u khởi kiện của  à L   uộc ông C phải thanh toán tiền  ua   a giống  à 

3.937.500 đồng cho  à L. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghi n cứu các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩ  tra tại phi n 

tòa  căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về thẩ  quyền giải quyết vụ án: Do tranh chấp giữa cá nh n và cá nh n 

v i nhau     đơn  à ông Tr n Văn C hiện c  tr  tại ấp 2  xã B  huyện    tỉnh Long 

An  nguy n đơn khởi kiện    đơn tại Tòa án nơi    đơn c  tr  n n vụ án thuộc thẩ  

quyền giải quyết của Tòa án nh n d n huyện  ộc Hóa  tỉnh Long An theo quy 

đ nh tại đi   a khoản 1 Điều 35 và đi   a khoản 1 Điều 39 của Bộ  uật tố tụng 

d n sự số 92/2015/QH13. 

[2] Về quan hệ pháp  uật: Căn cứ vào hợp đồng  ua  án   a giống ngày 

18/10/2015 và sự th a nhận của các đ ơng sự thì giữa các đ ơng sự đã phát sinh 

giao d ch d n sự  à hợp đồng  ua  án tài sản  à   a giống. Do ph a    đơn vi phạ  

ngh a vụ thanh toán n n quyền và  ợi  ch hợp pháp của nguy n đơn    x   phạ , 

vì vậy nguy n đơn khởi kiện. Tòa án thụ  ý giải quyết vụ án theo quy đ nh tại 

khoản 3 Điều 26 của Bộ  uật tố tụng d n sự số 92/2015/QH13 và Điều 430 của Bộ 

 uật d n sự số 91/2015/QH13. 

[3] Về th i hiệu khởi kiện:  

Ngày 18/10/2015  à L và ông C ký kết hợp đồng  ua  án   a giống. Ông C 

đã thu hoạch   a. Đến ngày 02/11/2016  à L khởi kiện  à còn th i hiệu theo quy 

đ nh tại các Điều 184  185 Bộ  uật tố tụng d n sự và Điều 429 Bộ  uật d n sự. 

 

 [4] Về nội dung vụ án:  
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Căn cứ hợp đồng  ua  án   a giống  ập ngày 18/10/2015 đ ợc xác  ập giữa 

 à V  Th  L và ông Tr n Văn C và sự th a nhận của các đ ơng sự thì  à L    n A  

đã giao 315kg   a giống RTV v i giá 12.500 đồng/1kg cho ông C    n B   t nh 

thành tiền  à 3.937.500 đồng. Tại Điều 1 của hợp đồng quy đ nh “sau khi thu hoạch 

  n B phải trả  ại tiền   a giống cho   n A”. Điều 2 của hợp đồng này c ng có quy 

đ nh “...Hai   n th a thuận nếu   n B không đồng ý  án cho   n A thì đ ợc  án ra 

ngoài v i điều kiện  à phải trả tiền   a giống cho   n A nh  điều 1  đồng th i   n 

B phải trả th   tiền hu  hồng cho   n A  à 50.000đ/1 tấn   a t ơi  à   n B sản 

xuất đ ợc”. Trong nội dung của hợp đồng tr n không có điều khoản nào quy đ nh 

  n A nếu không mua l a của b n B sản xuất thì phải  ất tiền bán   a giống. Do 

đó ông C đã thu hoạch   a xong và đã  án   a cho ng  i khác n n phải có ngh a vụ 

trả tiền   a giống. Bà L xác đ nh không y u c u  à Tr n Th     à vợ của ông C  i n 

đ i trả nợ n n không  uộc  à   phải  i n đ i. 

Ông C cho r ng  à L không ch u  ua   a vì không đủ số   ợng đ  chở   ng 

ghe và  ua   a của ông v i giá thấp hơn th  tr  ng. Sau đó khoảng 07-08 ngày sau 

không thấy  à L  ua   a thì ông C   i  án   a cho ng  i khác vì các ruộng xung 

quanh đã thu hoạch xong. Do vậy  à L đã vi phạ  nội dung hợp đồng đã ký ngày 

18/10/2015 n n ông không đồng ý trả tiền   a giống nh   à L y u c u. Hội đồng 

xét xử xét thấy căn cứ vào nội dung của hợp đồng nh  đã n u tr n thì ông C đã vi 

phạ  ngh a vụ thanh toán tiền   a giống cho  à L n n ý kiến của ông C  à không 

có căn cứ n n không đ ợc chấp nhận. 

          T  những  ập  uận tr n  Hội đồng xét xử chấp nhận toàn  ộ y u c u khởi 

kiện của  à V  Th  L. Buộc ông Tr n Văn C phải cho  à L tiền   a giống  à 

3.937.500 đồng 

[5] Về án ph  d n sự sơ thẩ :  

Do y u c u của nguy n đơn đ ợc Hội đồng xét xử chấp nhận toàn  ộ n n  à 

L không phải ch u án ph  d n sự sơ thẩ .  

Buộc ông Tr n Văn C phải ch u toàn  ộ án ph  d n sự sơ thẩ  có giá ngạch  à 

5% x 3.937.500 đồng = 200.000 đồng nộp ng n sách nhà n  c theo quy đ nh tại 

khoản 1 Điều 147 Bộ  uật tố tụng d n sự và Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Pháp  ệnh 

số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội 

n  c Cộng Hòa xã hội chủ ngh a Việt Na  quy đ nh về án ph    ệ ph  Tòa án. 

   các  ẽ t ên  

 UYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; đi   a khoản 1 Điều 35  đi   a khoản 1 Điều 

39,; khoản 1 Điều 147  các Điều 184, 185, 266, 271, 273 của Bộ  uật tố tụng d n 

sự số 92/2015/QH13; 

 Căn cứ vào các Điều 351, 357, 401, 429, 433, 434, 440, 453 của Bộ  uật d n 

sự số 91/2015/QH13; 
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Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Pháp  ệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy  an th  ng vụ Quốc hội n  c Cộng Hòa xã hội chủ ngh a Việt 

Na  quy đ nh về án ph    ệ ph  Tòa án. 

 Tuy n xử: 

1. Chấp nhận toàn  ộ y u c u khởi kiện của nguy n đơn. Buộc ông Tr n 

Văn C phải trả cho  à V  Th  L số tiền  ua   a giống  à 3.937.500  Ba triệu ch n 

tră   a   ơi  ảy nghìn nă  tră  đồng) đồng. 

   t  ngày có đơn y u c u thi hành án của ng  i đ ợc thi hành án cho đến 

khi   n phải thi hành án thi hành xong khoản tiền tr n  hàng tháng   n phải thi 

hành án còn phải trả  ãi đối v i số tiền chậ  trả t ơng ứng v i th i gian chậ  trả 

tại th i đi   thanh toán. Tr  ng hợp   n có ngh a vụ chậ  trả tiền thì   n đó phải 

trả  ãi đối v i số tiền chậ  trả t ơng ứng v i th i gian chậ  trả. Lãi suất phát sinh 

do chậ  trả tiền đ ợc xác đ nh theo quy đ nh tại Điều 357 Bộ  uật d n sự số 

92/2015/QH13. 

2. Về án ph  d n sự sơ thẩ : 

   Buộc ông Tr n Văn C phải ch u 200.000 (hai tră  nghìn  đồng án ph  d n 

sự sơ thẩ  nộp ng n sách nhà n  c. 

   Bà V  Th  L không phải ch u ph  d n sự sơ thẩ . Hoàn trả  ại cho  à V  

Th  L số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp  à 200.000 đồng theo  i n  ai thu tạ  ứng án 

ph  số 0009976 ngày 10/11/2016 của Chi cục Thi hành án d n sự huyện  ộc Hóa  

tỉnh Long An. 

Án xử sơ thẩ  công khai; nguy n đơn;    đơn; ng  i có quyền  ợi  ngh a vụ 

 i n quan có quyền kháng cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày     i  ă  ngày  k  t  

ngày tuy n án.  

     Tr  ng hợp  ản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành án 

d n sự thì ng  i đ ợc thi hành án d n sự  ng  i phải thi hành án d n sự có quyền 

th a thuận thi hành án  quyền y u c u thi hành án  tự nguyện thi hành án ho c    

c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành án d n 

sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại Điều 30 Luật Thi hành 

án d n sự./.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- V SND tỉnh Long An; 

- V SND huyện  ộc Hóa; 

- Chi cục THADS huyện  ộc Hóa; 

- Các đ ơng sự; 

- L u hồ sơ vụ án; 

- L u án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thái 
 


